
KHỐI MẦM NON   -       -     

1 Trường MN Cam Cọn  Bảo Hà   101     2     73.020   

2 Trường MN Kim Sơn  Bảo Hà   223     2     160.560   

3 Trường MN Hoa Sen  Bảo Hà   169     2     121.680   

4 Trường MN Hoa Lan  Bảo Hà   129     2     93.180   

5 Trường MN Tân An  Bảo Hà   46     2     33.120   

6 Trường MN Tân Thượng   Bảo Hà   117     2     84.240   

  785     2     565.800   

Tổng kinh phí hỗ trợ  Ghi chú

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỌC SINH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026
(Tháng 11, 12 năm 2025)

STT Tên cơ sở giáo dục mầm non Thuộc xã, phường
Số lượng trẻ em nhà

trẻ bán trú
Số tháng hỗ trợ

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày          /03/2026 của UBND xã Bảo Hà)























































































































































Đơn

Thôn/Bản
Xã/

Phường

1 2 3 4 5 6 7
8=9+10+
11+12+1

3+14
9 10 11 12 13 14

15=17+1
8

16
17

=16*360

18=1
6*15

0

1 Triệu Gia Bảo 30-11-2022 3 tuổi Trung Tâm Dao Trần Thị Quân Cam 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

2 Đào Minh Đức 24-06-2022 3 tuổi Trung Tâm Tày Đào Văn Thành Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

3 Triệu Hoàng Phương 12-02-2022 3 tuổi Trung Tâm Dao Triệu Văn Minh Cam 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

4 Nguyễn Bảo Trâm 05-06-2022 3 tuổi Trung Tâm Kinh La Thị Tiền Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

5 Vũ Thị Tuyết Mai 27-11-2022 3 tuổi Trung Tâm Tày Vàng Thị An Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

6 Triệu Văn Sơn 08-02-2022 3 tuổi Trung Tâm Dao Triệu Văn Thọ Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

7 Triệu Huy Hoàng 22-09-2022 3 tuổi Trung Tâm Dao Triệu Văn Ngọ Cam 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

8 Hoàng Minh Thư 13-03-2022 3 tuổi Trung Tâm Tày Hoàng Thị Hạnh Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

9 Hoàng Phương Chi 15-09-2022 3 tuổi Trung Tâm Tày Hoàng Trung Dũng Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

10 Nguyễn Phương Linh 10-05-2022 3 tuổi Trung Tâm Tày Nguyễn Văn Ngôn Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

11 Triệu Hồng Uyên 20-06-2022 3 tuổi Trung Tâm Dao Triệu Văn Sính Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

12 Nguyễn Huy Hoàn 16-02-2022 3 tuổi Trung Tâm Kinh Nguyễn Thùy Linh Hồng Cam Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

13 Trương Thị Ánh Huyền 05-07-2021 4 tuổi Trung Tâm Dao Đặng Thị Vân Cam 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

14 Bàn Thị Dương 28-09-2021 4 tuổi Trung Tâm Dao Đặng Thị Hóa Cam 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

Hỗ trợ ăn
trưa

Tên đơn vị

Hỗ
trợ
chi
phí
học
tập

Ghi chú

Trẻ 3-5
tuổi

thường trú
tại xã,

thôn đặc
biệt khó

khăn đang
học tại cơ

sở giáo
dục mầm
non công
lập tại xã
khu vực
III, II, I,

xã có thôn
ĐBKK
vùng

đồng bào
DTTS và
miền núi

Trẻ 3 -
5 tuổi
thuộc

hộ
nghèo,
hộ cận
nghèo

Trẻ
em

không
có

nguồn
nuôi

dưỡng
(theo
khoản

1
Điều

5
Nghị
định
số

20/20
21/N

Đ-CP)

Trẻ em
là con
liệt sĩ,

con
gia

đình
chính
sách

Trẻ em
khuyết
tật học

hòa
nhập

Trẻ em là
con công
nhân lao
động tại
khu công
nghiệp

(Đối tượng
này chỉ

hưởng hỗ
trợ chi phí
học tập,
tiền ăn
hưởng

theo NĐ
105)

Tổng
cộng

Số
tháng

hỗ
trợ

Tổng
cộng

Số đối tượng được hưởng tách chi tiết  (Trẻ thuộc đối
tượng nào thì đánh số 1 vào cột đối tượng đó)

Kinh phí hỗ trợ  

STT

UBND XÃ BẢO HÀ

Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Lớp/ Nhóm trẻ Dân tộc

I. TRƯỜNG MN CAM CỌN: 101 TRẺ

Cha mẹ hoặc
người giám hộ, người

nuôi dưỡng

Địa chỉ thường trú

Phụ lục 1 - MN 3-5T

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày          /03/2026 của UBND xã Bảo Hà)

DANH SÁCH TRẺ EM BÁN TRÚ 3 ĐẾN 5 TUỔI ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 277/2025/NĐ-CP 
 Tháng 11-12 năm 2025
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15 Lự Uyển Như 22-06-2021 4 tuổi Trung Tâm Xa phó Lự Văn Sang Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

16 Bàn Thị Quỳnh Hoa 21-01-2021 4 tuổi Trung Tâm Dao Bàn Văn Khải Cam 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

17 Nguyễn Vũ Gia Linh 21-01-2021 4 tuổi Trung Tâm Nùng Vũ Thị Thuý Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

18 Nguyễn Thùy Linh 22-09-2021 4 tuổi Trung Tâm Kinh Nguyễn Thị Thu Huyền Thôn 5 Phong Hải 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

19 Nguyễn Minh Châu 19-04-2021 4 tuổi Trung Tâm Tày Nguyễn Văn Hiển Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

20 Triệu Hạnh Phúc 22-12-2021 4 tuổi Trung Tâm Dao Triệu Thị Mấy Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

21 Triệu Thanh Đức 04-12-2021 4 tuổi Trung Tâm Dao Triệu Thị Mấy Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

22 Hoàng Minh Quân 02-11-2021 4 tuổi Trung Tâm Tày Hoàng Quốc Duy Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

23 La Ngọc Hải 31-03-2021 4 tuổi Trung Tâm Tày Tống Thị Lan Anh Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

24 Hoàng Ngọc Anh 28-07-2021 4 tuổi Trung Tâm Tày Triệu Thị Sỉnh Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

25 Nguyễn Duy Mạnh 03-05-2021 4 tuổi Trung Tâm Tày Lương Thị Chấn Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

26 Nguyễn Minh Khang 04-08-2021 4 tuổi Trung Tâm Tày Đinh Thị Hương Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

27 Hoàng Minh Khôi 08-05-2021 4 tuổi Trung Tâm Dao Hoàng Văn Chiến Cam 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

28 La Gia Hưng 18-07-2021 4 tuổi Trung Tâm Tày Hà Thị Thuỳ Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

29 Lự Vĩnh Phúc 18-11-2021 4 tuổi Trung Tâm Xa phó Quàng Thị Keo Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

30 Đinh Hoàng Hiệp 01-04-2021 4 tuổi Trung Tâm Tày Hoàng Thị Huyền Trang Cọn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

31 Lương Bảo Duy 27-12-2021 4 tuổi Trung Tâm Kinh Lâm Thị Lịch Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

32 Lục Bảo Trâm 23-08-2021 4 tuổi Trung Tâm Tày Hoàng Thị Nguyên Cọn 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

33 Bàn Thị Hải Anh 04-01-2021 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Triệu Thị May Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

34 Trương Thị Kiều Anh 11-05-2021 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Bàn Thị Viên Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

35 Trương Thu Hương 13-02-2021 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Trương Văn Nản Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

36 Trương Thị Phương Thảo 12-11-2021 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Lý Thị Thanh Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

37 Đặng Văn Cường 01-02-2021 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Trần Thị Hoá Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

38 Lê Minh Quân 09-06-2021 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Trương Thị Mười Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

39 Trương Văn Trung 10-10-2021 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Trương Văn Thêm Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

40 Trương Mạnh Hùng 20-12-2021 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Trương Văn Hà Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

41 Lý Minh Duy 21-11-2021 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Lý Thị Tý Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

42 Lý An Hạ 10-04-2022 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Trương Thị Giả Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

43 Bàn Hoàng Anh Thư 11-03-2022 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Hoàng Thị Hải Yến Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

44 Bàn Thị Kim Hân 04-03-2022 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Triệu Thị Thơm Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn
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45 Bàn Ngọc Vy 14-12-2022 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Lý Thị Thanh Quý Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

46 Triệu Ngọc Ánh 07-01-2022 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Bàn Thị Bích Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

47 Trương Đức Trường 21-09-2022 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Trương Thị Hương Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

48 Đặng Anh Dũng 08-11-2022 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Trương Thị Giang Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

49 Trương Nhật Minh 11-08-2022 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Trương Thị Chi Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

50 Trần Minh Hiếu 02-04-2022 Ghép 5 tuổi Cam 3 A Dao Trần Thị Thương Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

51 Hà Mạnh Đức 01-06-2021 Ghép 5 tuổi Cam 3B Dao Bùi Thị Hòa Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

52 Triệu Quốc Khánh 24-05-2021 Ghép 5 tuổi Cam 3B Dao Bàn Thị Phin Cam 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

53 Nguyễn Quốc Toàn 28-02-2022 Ghép 5 tuổi Hồng Cam Kinh Nguyễn Văn Thêm Hồng Cam Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

54 Bàn Phương Trang 19-09-2022 Ghép 3 tuổi Lỵ Dao Lý Thị Phiêm Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

55 Nông Trần Ngọc Trâm 28-02-2022 Ghép 3 tuổi Lỵ Dao Nông Văn Việt Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

56 Bàn Thị Mai Anh
11-022-

2022
Ghép 3 tuổi Lỵ Dao Bàn Văn Cho Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

57 Trần Đức Đôn 08-5-2022 Ghép 3 tuổi Lỵ Dao Đặng Thị Huân Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

58 Lý Đức Duy 16-10-2022 Ghép 3 tuổi Lỵ Dao Đặng Thị Phí Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

59 Lý Ngọc Huy 26-10-2022 Ghép 3 tuổi Lỵ Dao Lý Thị Hồng Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

60 Hoàng Minh Tân 16-07-2022 Ghép 3 tuổi Lỵ Dao Hoàng Văn Bay Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

61 Triệu Việt Hoàng 19-10-2022 Ghép 3 tuổi Lỵ Dao Triệu Văn Thăm Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

62 Lâm Mộc Miên 29-12-2022 Ghép 3 tuổi Lỵ Kinh Lâm Văn Thuận Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

63 Hà Hiếu 23-09-2022 Ghép 3 tuổi Lỵ Kinh Hà Văn Dương Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

64 Đặng Văn Toàn 03-9-2022 Ghép 3 tuổi Lỵ Dao Bàn Thị Mai Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

65 Nông Minh Thuận 30-08-2022 Ghép 3 tuổi Lỵ Dao Lường Thị Yên Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

66 Nông Hữu Lộc 16-11-2022 Ghép 3 tuổi Lỵ Dao Lý Thị Lá Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

67 Hoàng Thảo Nhi 08-01-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Giáy Hà Thị Huệ  Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

68 Lý Thị Anh Thư 25-12-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Dao Bàn Thị Thu Trang  Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

69 Lý Thị Thu Huyền 22-08-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Dao Nông Thị Thơm  Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

70 Nguyễn Minh Trí 15-04-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Kinh Nguyễn Thị Hiên  Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

71 Nguyễn Vũ Gia Hưng 20-03-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Kinh Dương Thị Sen  Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

72 Vương An Nhiên 15-09-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Tày Vương Khánh Ly  Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

73 Triệu Minh Dũng 01-10-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Dao Lý Thị Lịch  Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

74 Đặng Yến Nhi 14-01-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Dao Triệu Thị Yêu Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn
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75 Lý Bảo Ngọc 10-08-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Dao Bàn Thị Điểm Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

76 Đặng Quỳnh Vy 21-12-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Dao Bàn Thị Chuyến Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

77 Trần Minh Đào 22-02-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Dao Trần Thị Di Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

78 Lý Anh Dương 22-02-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Dao Đặng Thị Phí Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

79 Triệu Việt Anh 17-11-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Dao Hoàng Thị Mậu Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

80 Đặng Minh Duy 25-12-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Dao Đặng Thị Phi Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

81 Trương Phúc Lộc 18-11-2021 Ghép 4 tuổi Lỵ Dao Đặng Thị Ghi Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

82 Lương Hoài Thương 28-06-2021 Ghép 4 tuổi Tân Thành Tày Nguyễn Thị Minh Ánh Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

83 Sầm Bảo Lâm 01-05-2021 Ghép 4 tuổi Tân Thành Tày Nguyễn Thu Hường Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

84 Lương Ngọc Châu 28-09-2021 Ghép 4 tuổi Tân Thành Tày Lương Thị Nga Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

85 Lê Phương Anh 03-11-2021 Ghép 4 tuổi Tân Thành Kinh Hoàng Thị Vân Tân Quang
Trịnh
Tường

1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

86 Vũ Hạ Vy 29-11-2022 Ghép 4 tuổi Tân Thành Tày Mạ Hoài Mỹ Lệ Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

87 Nguyễn Nhật Phong 04-01-2022 Ghép 4 tuổi Tân Thành Tày Sầm Thị Thảo Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

88 Lương Minh Khôi 25-12-2022 Ghép 4 tuổi Tân Thành Tày Lương Ngọc Ký Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

89 Đoàn Thanh Tâm 24-12-2021 Ghép 4 tuổi Tân Thành Kinh Đoàn Thị Quý Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 1.020 2 720 300 MN Cam Cọn

90 Đặng Quỳnh Anh 20-12-2021 Ghép 4 tuổi Tân Thành Dao Đặng Văn Nhỉ Bỗng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

91 Lý Bảo Nguyên 16-04-2021 Ghép 4 tuổi Tân Thành Dao Triệu Thị Mùi Bỗng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

92 Đặng Quý Ngân 27-05-2021 Ghép 4 tuổi Tân Thành Dao Triệu Thị Hằng Bỗng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

93 Đặng Phúc Hương 10-04-2022 Ghép 4 tuổi Tân Thành Dao Bàn Thị Cói Bỗng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

94 Trần Thiên Phúc 05-02-2021 Ghép 5 tuổi Cam 1 Dao Trần Thị Hương Cam 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

95 Lý Thu Hoa 03-06-2022 Ghép 5 tuổi Cam 1 Dao Lý Thị Min Cam 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

96 Triệu Thị Mỹ Duyên 02-09-2022 Ghép 5 tuổi Cam 1 Dao Lý Thị Tách Cam 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

97 Đặng Gia Huy 03-09-2022 Ghép 5 tuổi Cam 1 Dao Bàn Thị Hường Cam 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

98 Trương Văn Minh 05-03-2022 Ghép 5 tuổi Cam 1 Dao Bàn Thị Tam Cam 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

99 Triệu Minh Đức 09-04-2022 Ghép 5 tuổi Cam 1 Dao Triệu Thị Thúy Cam 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

100 Đặng Văn Quyết 22-07-2022 Ghép 5 tuổi Cam 1 Dao Đặng Thị Hương Cam 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

101 Bàn Thiên Đức 16-10-2022 Ghép 5 tuổi Cam 1 Dao Trần Thị Hương
Làng

Chưng
Bảo Thắng 1 1 720 2 720 MN Cam Cọn

1 Nguyễn Quốc Oai 12-2-2022 MG G.3 tuổi TT Kinh Nguyễn Quang Hiển 1 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

Trẻ chưa đc hưởng cpht bên NĐ 238

II. TRƯỜNG MN KIM SƠN: 223 TRẺ
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2 Trần Phương Trang 12-4-2022 MG G.3 tuổi TT Kinh Trần Quốc Đạt 1 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

3 Nguyễn Hoàng Phúc 13-1-2022 MG G.3 tuổi TT Kinh Nguyễn Quyết Chiến 1 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

4 Nguyễn Hoàng Kim 13-1-2022 MG G.3 tuổi TT Kinh Nguyễn Quyết Chiến 1 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

5 Nguyễn Ngọc Minh Thư 15-12-2022 MG G.3 tuổi TT Kinh Nguyễn Anh Tú 1 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

6 Lâm Việt Hoàng 22-12-2022 MG G.3 tuổi TT Tày Lâm Bá Vấn 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

7 Hoàng Vũ Khánh Vân 16-6-2022 MG G.3 tuổi TT Tày Hoàng Vũ Kim Dâng 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

8 Nguyễn Tuệ Lâm 26-9-2022 MG G.3 tuổi TT Kinh Nguyễn Văn Phúc 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

9 Phạm Mỹ Ngọc 13-8-2022 MG G.3 tuổi TT Kinh Phạm Mạnh Hùng Bảo Ân Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

10 Triệu Trí Hùng 2-11-2022 MG G.3 tuổi TT Dao Triệu Như Dương 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

11 Triệu Trí Kiệt 2-11-2022 MG G.3 tuổi TT Dao Triệu Như Dương 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

12 Nguyễn Gia Bảo 1-5-2022 MG G.3 tuổi TT Kinh Nguyễn Thị Hương Kim Quang Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

13 Nguyễn Đức Việt 3-5-2022 MG G.3 tuổi TT Tày Hoàng Mai Chi Kim Quang Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

14 Nguyễn Thị Khánh Ly 18-10-2022 MG G.3 tuổi TT Kinh Nguyễn Văn Hoàng Kim Quang Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

15 Hoàng Thị Hà Trâm 23-9-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Tày Hoàng Văn Việt 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

16 Đỗ Duy Khang 8-10-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Nguyễn Thị Tâm 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

17 Nguyễn Minh Thu 10-11-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Xa phó Nguyễn Ngọc Tuấn 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

18 Trần Tiến Anh 22-10-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Trần Ngọc Minh 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

19 Nguyễn Ngọc Minh Châu 16-12-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Trần Thị Hoàn 1 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

20 Nguyễn Hương Thảo 22-12-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Nguyễn Thị Hạnh Bảo Ân Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

21 Nguyễn Đức Huy 23-7-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

22 Nguyễn Ngọc Kim 12-3-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Nguyễn Văn Huân 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

23 Tống Phước Tiến 8-3-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Tống Phướng Thắng 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

24 Hoàng Thị Ánh Thơ 18-1-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Hoàng Đình Quảng 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

25 Trần Lương Hải An 30-1-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Tày Trần Việt Long 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

26 Trương Thị Vi 9-5-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Trương Văn Vương 2 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

27 Đỗ Duy Hưng 16-6-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Đỗ Quang Khải 1 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

28 Hoàng Trung Hiếu 15-7-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Dao Hoàng Văn Ngọc 1 Tân Văn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

29 Nguyễn Trung Kiên 29-1-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Phạm Thị Thu Giang Bảo Ân Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn
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30
Nguyễn Ngọc Thanh
Trúc

22-3-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Lò Thị Liến Bảo Ân Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

31 Nguyễn Kim Anh 20-10-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Nùng Nguyễn Minh Phương Bảo Ân Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

32 Trịnh Đức Minh Hiệp 3-9-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Trịnh Đức Học Bảo Ân Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

33 Nguyễn Ánh Dương 9-5-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Phạm Thị Thanh Tâm Bảo Ân Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

34 Hoàng Diệu Linh 2-5-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Tày Hoàng Thị Tường 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

35 Nguyễn Hoàng Châu 3-9-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Tày Hoàng Thị Thảo Kim Quang Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

36 Nguyễn Minh Hiền 30-8-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Nguyễn Thị Lý Kim Quang Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

37 Nguyễn Văn Lưu 15-10-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Nguyễn Văn Hoàng Kim Quang Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

38 Nguyễn Thị Huyền Trang 13-2-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Tày Nguyễn Thị Thúy Kim Quang Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

39 Phan Gia Hưng 17-1-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Nguyễn Thị Thùy Kim Quang Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

40 Phan Bảo Long 1-5-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Nguyễn Thị Phương Kim Quang Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

41 Nguyễn Bảo Nam 19-5-2021 MG 4-5 tuổi Trung tâm Kinh Nguyễn Thị Hân Kim Quang Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

42 Đặng Quốc Phong 1-4-2021 MG G.5 tuổi Nhai Thổ 2 Xa phó Đặng Văn Tắc 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

43 Hàng Hồng Diễm 16-1-2021 MG G.5 tuổi Nhai Thổ 2 HMông Hàng Seo Lương 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

44 Hà Thị Bảo Ngọc 23-12-2021 MG G.5 tuổi Nhai Thổ 2 Xa phó Hà Văn Xuân 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

45 Triệu Bách Sam 17-1-2021 MG G.5 tuổi Nhai Thổ 2 Tày Đặng Thị Luyến 5 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

46 Lý Quốc Chuyển 26-10-2021 MG G.5 tuổi Nhai Thổ 2 Xa phó Lý Văn Tình 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

47 Hà Thủy Tiên 4-5-2022 MG G.5 tuổi Nhai Thổ 2 Xa phó Hà Thị Chắc 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

48 Đặng Minh Phước 10-4-2022 MG G.5 tuổi Nhai Thổ 2 Xa phó Lý Thị Hiến 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

49 Hoàng Thị Quỳnh Như 5-11-2022 MG G.5 tuổi Nhai Thổ 2 Xa phó Hoàng Văn Ngiêm 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

50 Hà Hải Yến 3-12-2022 MG G.5 tuổi Nhai Thổ 2 Xa phó Hà Văn Hướng 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

51 Lương Thu Thảo 11-6-2022 MG G.5 tuổi Nhai Thổ 2 Xa phó Lương Văn Nghĩa 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

52 Hoàng Minh Anh 7-12-2022 MG G.5 tuổi Nhai Thổ 2 Xa phó Hoàng Văn Khải 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

53 Hàng Mạnh Khởi 14-12-2022 MG G.5 tuổi Nhai Thổ 2 H.Mông Hàng Seo Lương 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

54 Đặng Quỳnh Như 25-11-2022 MG G.3 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Lý Thị Thủy 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

55 Hoàng Sơn Tùng 10-12-2022 MG G.3 tuổi Nhai Thổ 3 Xa Phó Hoàng Văn Dự 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

56 Hoàng Thu Linh 10-10-2022 MG G.3 tuổi Nhai Thổ 3 Tày Hoàng Thị Huấn 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

57 Hoàng Thế Hiển 27-11-2022 MG G.3 tuổi Nhai Thổ 3 Tày Hoàng Xuân Tùng 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn
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58 Lùng Thành Trung 23-5-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Kháng Lùng Thị Hồng 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

59 Vi Gia Khánh 6-5-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Đặng Thị Hương 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

60 Đặng Khánh Linh 14-7-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Trương Thị Hoa 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

61 Hoàng Thanh Trúc 21-11-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Tày Đặng Thị Hậu 6AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

62 Lý Minh Phúc 21-9-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Lý Văn Phong 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

63 Hoàng Trung Hậu 3-1-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Tày Hoàng Văn Huỳnh 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

64 Đặng Thị Ngân Thủy 31-5-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Toản Thị Xuân 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

65 Lương Hoàng Quốc 11-11-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Tày Hoàng Thị Ngoan 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

66 Hoàng Thanh Trúc 15-5-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Tày Hoàng Văn Mạnh 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

67 Lương Gia Hân 12-4-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Xa Phó Lương Văn Hoàng 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

68 Đặng Quốc Cường 19-8-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Đặng Văn Tuyên 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

69 Lý Ngọc Sơn 15-4-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Xa Phó Lý Văn Tài 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

70 Hoàng Bảo Lâm 23-10-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Xa Phó Hoàng Văn Phương 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

71 Lương Minh Khải 16-9-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Xa Phó Lương Công Tuyền 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

72 Nguyễn Trung Hiếu 31-1-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Kinh Nguyễn Văn Định 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

73 Lương Thị An Nhiên 18-12-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Phù Lá Lương Văn Mạnh 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

74 Nguyễn Huyền Châu 19-2-2022 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Tày Hoàng Thị Tâm 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

75 Bàn Đức Duy 18-10-2021 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Bàn Văn Sơn 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

76 Lý Việt Anh 24-12-2021 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Lý Minh Đại 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

77 Hoàng Minh Đăng 11-11-2021 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Tày Hoàng Minh Phương 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

78 Hoàng Minh Đạt 21-10-2021 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Tày Hoàng Thị Nhớ 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

79 Hoàng Bảo An 9-10-2021 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Xa Phó Hoàng Văn Hùng 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

80 Chu Hoàng Hải Đăng 30-11-2021 MG G.4 tuổi Nhai Thổ 3 Tày Chu Thị Làn 6AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

81 Đặng Thanh Mai 28-1-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Đặng Văn Mùi 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

82 Bàn Lê Đức Vượng 3-1-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Bàn Minh Hoàn 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

83 Đàm Gia Huy 5-3-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Đàm Quốc Toàn 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

84 Bàn Minh Vương 28-12-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Bàn Văn Liệu 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

85 Lý Văn Thêm 4-10-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Lý văn Ngọc Khe Dùng Bảo Thắng 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn
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86 Đặng Thị Quỳnh Như 9-9-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Dao Đặng Tiến Quý 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

87 Hoàng Minh Hiếu 1-7-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Tày Hoàng Việt Bắc 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

88 Lã Minh Khôi 4-10-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Kinh Lã Hoàng Sơn 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

89 Hoàng Khánh Phong 25-3-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Xa phó Hoàng Văn Khánh 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

90 Lương Nguyễn Gia Hưng 17-5-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Xa Phó Lương Thị Lá 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

91 Hoàng Gia Bảo 14-5-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Xa phó Hoàng Văn Đà 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

92 Hoàng Ngọc Sơn 2-4-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Xa Phó Hoàng Văn Dự 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

93 Lương Minh Lộc 12-7-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 3 Xa Phó Lương Văn Cường 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

94 Hà Thị Bảo Hân 15-1-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Xa phó Triệu Thị Hồng 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

95 Trương Đăng Khoa 17-6-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Dao Trương Văn Quang 4 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

96 Đặng Trí Kiên 19-7-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Dao Đặng Văn Lập 4 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

97 Bàn Anh Quốc 5-4-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Dao Đặng Thị Mai 4 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

98 Lý Yến Nhi 4-7-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Dao Lý Văn Thành 4 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

99 Lâm Thị Như Quỳnh 18-12-2021 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Sán Dìu Hoàng Kim Thảo 4 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

100 Đặng Phúc Thịnh 7-2-2022 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Dao Đặng Văn Hùng 4 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

101 Cao Thanh Hằng 19-7-2022 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Dao Đặng Thị Nguyệt 4 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

102 Phạm Tuấn Anh 6-10-2022 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Mường Phạm Văn Dũng 4 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

103 Bàn Quốc Cường 2-11-2022 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Dao Bàn Văn Hạnh 4 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

104 Bàn Anh Khôi 15-10-2022 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Dao Bàn Văn Thành 4 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

105 Hà Duy Mạnh 27-5-2022 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Xa phó Hà Duy Tân 4 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

106 Đặng Thị Quỳnh Chi 8-8-2022 MG G 5 tuổi Nhai Thổ 4 Dao Đặng Thị Kim 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

107 Bàn Quỳnh Mai 7-6-2021 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Dao Bàn Minh Chiến 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

108 Sùng Dương Khang 30-3-2021 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Hmông Sùng Seo Sủ 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

109 Thào Quang Hải 8-2-2021 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Hmông Thào A Chúng 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

110 Hoàng Bảo Đại 28-12-2021 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Dao Hoàng Văn Hòa 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

111 Giàng A Phử 29-1-2021 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Hmông Giàng Seo Chính 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

112 Hoàng Thiên Long 24-5-2021 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Dao Hoàng Minh Hùng 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

113 Hoàng Hưng Vượng 11-4-2021 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Dao Hoàng Văn Chung 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn
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114 Lê Thị Trà My 7-7-2021 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Dao Lê Anh Tuấn 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

115 Lý Minh Quang 7-12-2021 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Dao Lý Văn Viễn 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

116 Trương Hoàng Phúc 6-1-2022 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Dao Trương Văn Chấn 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

117 Lý Thị Khánh Vy 27-7-2022 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Dao Lý Ngọc Trung 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

118 Giàng Thị Bé 2-5-2022 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Hmông Vàng Thị Say 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

119 Giàng Thị Ánh Chang 18-8-2022 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Hmông Giàng Seo Áo 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

120 Sùng Thị Vĩ Nguyễn 1-11-2022 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Hmông Sùng Seo Mùa 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

121 Lù Hoàng Quý 26-3-2022 MG G 5 tuổi Nhai Tẻn 2 Dao Lù Thị Hà 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

122 Lý Quốc Việt 3-3-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Lý Văn Hoàng Thôn 1AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

123 Hoàng Thị Kim Dung 27-6-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Bào Thôn 1AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

124 Nông Thu Hương 3-8-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Nông Văn Huân Thôn 2AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

125 Hoàng Kim Mây 28-7-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Tuấn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

126 Lý Khánh Duy 5-11-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Lý Văn Duẩn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

127 Hoàng Bảo Trâm 10-6-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Hoàng VănThịnh Thôn 5AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

128 Lâm Nhật Minh 4-7-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Lâm Văn Sáng Thôn 5AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

129 Hoàng Thiên An 30-3-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Hạt Thôn 5AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

130 Hà Cát Tiên 28-12-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Hà Xuân Đạt Thôn 5AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

131 Nông Quốc Duy 22-2-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Nông Văn Vinh Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

132 Chu Đình Vũ 10-11-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Chu Văn Nam Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

133 Triệu Gia Huy 31-3-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Triệu Thị Hường Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

134 Chu Đình Phong 11-3-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Chu Thị Thìn Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

135 Phùng Đức Cường 19-4-2022 MG 3-4 tuổi A1 Kinh Phùng Đức Hợp Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

136 Hoàng Mạc Minh Tâm 18-7-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Thế Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

137 Triệu Việt Hoàng 5-10-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Triệu Văn Tâm Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

138 Hoàng Tuấn Anh 12-12-2022 MG 3-4 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Hiển Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

139 La Hữu Thắng 19-4-2022 MG 3-4 tuổi A1 Dao La Văn Thim
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

140 La Kim Oanh 25-4-2022 MG 3-4 tuổi A1 Dao La Văn Phúc
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

141 Hoàng Gia Bảo 20-5-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Chương Thôn 1 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn
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142 Hoàng Thanh Hà 3-12-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Hoàng Mạnh Cầu Thôn 1AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

143 Hoàng Thiên Phúc 14-10-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Sang Thôn 2 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

144 Đinh Mai Lan 15-1-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Đinh Văn Phú Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

145 Bàn Hương Tràm 20-10-2022 MG 3-4 tuổi A2 Dao Bàn Văn Nam Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

146 Hoàng Thị Hương Thảo 23-12-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Hiếu Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

147 Hoàng Thị Uyên 15-3-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Hoàng Việt Tiếp Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

148 Chu Linh Nhi 30-5-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Chu Văn Dụ Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

149 Lục Vũ 8-10-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Lục Văn Vượn Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

150 Hoàng Bảo Trâm 11-4-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Nghiệp Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

151 Lý Thị Hương Trà 3-8-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Lý Thị Oanh Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

152 Triệu Tuấn Khang 6-2-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Triệu Văn Hơn Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

153 Hoàng Ngọc Khánh 28-12-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Đơn Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

154 Long Việt Toàn 1-3-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Long Văn Chuyển Thôn 5 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

155 Hoàng Minh Long 3-5-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Trình Thôn 5 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

156 Hoàng Hải Nam 9-11-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Bộ Thôn 5 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

157 Lý Gia Hân 6-12-2022 MG 3-4 tuổi A2 Phù lá Lý Văn Chức Thôn 5 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

158 Hoàng Minh Đạt 14-4-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Bằng Thôn 5 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

159 Hà Phương Hoa 29-9-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Hà Văn Đường Thôn 6 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

160 Triệu Mai Hương 14-7-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Triệu Văn Thơm Thôn 6 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

161 Hoàng Thu Hương 24-3-2022 MG 3-4 tuổi A2 Dao Hoàng Văn Hồng
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

162 Triệu Hải Yến 28-3-2022 MG 3-4 tuổi A2 Dao Triệu Thị Hà
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

163 Triệu Duy Tân 18-6-2022 MG 3-4 tuổi A2 Dao Triệu Văn Công
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

164 Triệu Minh Thu 3-8-2022 MG 3-4 tuổi A2 Dao Triệu Văn Hợp
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

165 Triệu Kim Quang 17-11-2022 MG 3-4 tuổi A2 Dao Triệu Quý Định
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

166 Hoàng Văn Hậu 29-4-2022 MG 3-4 tuổi A2 Dao Hoàng Văn Sinh
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

167 Hoàng Thị Ánh Thư 19-11-2022 MG 3-4 tuổi A2 Dao Hoàng Văn Hùng
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

168 Sầm Thị Nguyễn Duyên 26-9-2022 MG 3-4 tuổi A2 Tày Sầm Văn Hòa Thôn 7 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

169 Ngô Hải Yến 4-4-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Ngô Tiến Lai Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn
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170 Triệu Thị Phương Linh 13-5-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Triệu Văn Hợp Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

171 Triệu Minh Châu 23-4-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Triệu Văn Tuệ Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

172 Nguyễn Xuân Phúc 4-5-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Nguyễn Văn Hoàng Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

173 Triệu Quang Sáng 11-12-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Triệu Văn Cừ Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

174 Hoàng Minh Đạt 13-1-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Minh Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

175 Triệu Minh Thư 6-8-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Triệu Ngô Quyền Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

176 Đinh Minh Đức 17-1-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Đinh Văn Bằng Thôn 4 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

177 Chu Hưng Thịnh 22-6-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Chu Đức Tuấn Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

178 Hoàng Nhật Minh 27-5-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Hoàng Tiến Sư Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

179 Hoàng Gia Hân 5-1-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Cần Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

180 Hoàng Minh Khôi 25-1-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Tùng Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

181 Lương Gia Huy 1-2-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Lương Văn Đoàn Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

182 Hoàng Thái Thịnh 23-11-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Hoàng Vũ Lừng Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

183 Hoàng Thị Phương Thảo 27-11-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Nam Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

184 Hoàng Kim Ngân 3-12-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Bạch Thôn 3 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

185 La Đức Hưng 8-5-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày La Đức Hiếu Thôn 7 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

186 Hoàng Thế Nhật 20-1-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Kiên Thôn 6 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

187 Hoàng Trúc Duyên 20-4-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Tám Thôn 6 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

188 Hoàng Thị Huyền Trang 16-6-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Hoàng Thị Hà Thôn 1 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

189 Hoàng Xuân Quế 29-6-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Hoàng Văn Chiến Thôn 6 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

190 Sầm Thanh Nhi 12-10-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Sầm Văn Dũng Thôn 6 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

191 Nguyễn Trúc Linh 12-11-2021 MG 4-5 tuổi A1 Tày Nguyễn Văn Tuân Thôn 6 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

192 Trần Nhật Khôi 2-3-2021 MG 4-5 tuổi A1 Kinh Hoàng Thị Hiếm Thôn 7 AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

193 Trần Tiến Phú 19-12-2021 MG 4-5 tuổi A1 Dao Trần Văn Thắng
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

194 Hà Thị Ngân 8-2-2021 MG 4-5 tuổi A1 Thái Hà Thị On
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

195 Hoàng Thị Thanh Hân 24-7-2021 MG 4-5 tuổi A1 Kinh Hoàng Văn Tuấn
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

196 Lâm Ngọc Huân 15-6-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Lâm Ngọc Khánh Thôn 1AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

197 Lý Thiên Phúc 15-1-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Lý Quang Sừ Thôn 1AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn
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198 Chu Linh An 4-4-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Chu Văn Toàn Thôn 1AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

199 Hoàng Anh Ba 6-6-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Trưởng Thôn 1AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

200 Nông Thị Thùy Trang 6-9-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Nông Văn Kiềm Thôn 2AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

201 Nông Xuân Mai 28-4-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Nông Văn Đoàn Thôn 2AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

202 Lý Gia Hân 4-12-2021 MG 4-5 tuổi A2 Dao Lý Thị Tâm Thôn 2AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

203 Hoàng Tuấn Anh 11-12-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Quyền Thôn 2AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

204 Hoàng Bích Ngọc 26-7-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Hoàng Tiến Đạt Thôn 2AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

205 Triệu Xuân Trường 2-1-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Triệu Văn Chung Thôn 5AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

206 Lý Đình Trọng 5-1-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Lý Văn Tài Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

207 Nông Ngọc Long 15-4-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Nông Văn Quốc Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

208 Hà Tố Nhiên 28-9-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Hà Văn Thành Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

209 Hoàng Minh Nhật 15-10-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Bày Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

210 Nguyễn Bảo Nam 10-4-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Nguyễn Văn Đông Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

211 Hoàng Thị Ngọc Ánh 20-6-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Dũng Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

212 Hoàng Đức Long 12-11-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Hùng Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

213 Hoàng Thị Thu 5-2-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Hoàng Thị Hoài Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

214 Hoàng Ngân Hà 26-6-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Anh Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

215 Hoàng Văn Chiến 22-7-2021 MG 4-5 tuổi A2 Tày Hoàng Văn Hiệp Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

216 Hoàng Bảo Thanh 11-7-2021 MG 4-5 tuổi A2 Nùng Hoàng Văn Phương Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

217 Triệu Minh Khôi 13-11-2021 MG 4-5 tuổi A2 Dao Triệu Văn Sính
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

218 Hoàng Xuân Đường 14-8-2021 MG 4-5 tuổi A2 Dao Hoàng Văn Tuấn
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

219 Hoàng Thảo Vy 24-2-2021 MG 4-5 tuổi A2 Kinh Hoàng Văn Tới Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

220 Hoàng Hữu Hội 8-7-2021 MG 4-5 tuổi A2 Dao Hoàng Tiến Quân
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

221 Triệu Thanh Trúc 18-11-2021 MG 4-5 tuổi A2 Dao Triệu Văn Toàn
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

222 Triệu Thu Giang 24-7-2021 MG 4-5 tuổi A2 Dao Triệu Văn Nhể
Thôn Cao

Sơn
Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

223 Hầu Bích Diệp 21-2-2021 MG 4-5 tuổi A2 Phù lá Hầu Mìn Xỉu Bản Mo 2 Xuân Hoà 1 1 720 2 720 MN Kim Sơn

1 Trần Nguyên Khôi 11-2-2022 Bé C1 Kinh Nguyễn Thị Hằng Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

III. TRƯỜNG MN HOA SEN: 169 TRẺ
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2 Hoàng Uy Vũ 4-6-2022 Bé C1 Kinh Nguyễn Thu Huyền Liên Hà 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

3 Bùi Anh Tuấn 11-3-2022 Bé C1 Mường Nguyễn Thị Hương Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

4 Nguyễn Quốc Bảo 22-3-2022 Bé C1 Kinh Nguyễn Thế Lưu Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

5 Vũ Minh Đăng 15-6-2022 Bé C1 Phù Lá Vũ Minh Huấn Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

6 Hồ Minh Dương 30-3-2022 Bé C1 Kinh Hồ Văn Phong Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

7 Trần Quang Khải 22-4-2022 Bé C1 Kinh Trần Văn Lực Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

8 Hồ Hoàng Long 4-7-2022 Bé C1 Kinh Nguyễn Thị Hồng Nhung Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

9 Lương Nguyễn Gia Vĩ 14-3-2022 Bé C1 Kinh Nguyễn Thuỳ Dương Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

10 Đào Quang Vinh 12-6-2022 Bé C1 Kinh Đào Quang Luật Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

11 Đặng Trần Duy Thái 19-6-2022 Bé C1 Kinh Đặng Huy Thành Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

12 Hoàng Đức Huy 14-5-2022 Bé C1 Kinh Hoàng Tuấn Nghĩa Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

13 Nguyễn Minh Tú 28-1-2022 Bé C1 Kinh Nguyễn Văn Qúy Liên Hà 6 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

14 Trương Công Danh 24-10-2022 Bé C1 Kinh Trương Văn Chính Bản Bùn 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

15 Đào Thiên Minh 12-9-2022 Bé C1 Kinh Đào Tuấn Anh Liên Hà 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

16 Nguyễn Minh Quân 1-10-2022 Bé C1 Kinh Trần Thị Thảo Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

17 Nguyễn Minh Đăng 4-11-2022 Bé C1 Kinh Đỗ Hương Giang Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

18 Nguyễn Hà Vi 15-3-2022 Bé C1 Kinh Nguyễn Danh Hà Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

19 Phạm Linh Chi 29-7-2022 Bé C1 Tày Phạm Thị Trà My Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

20 Phạm Gia Hân 28-2-2022 Bé C1 Tày Nguyễn Phương Thảo Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

21 Nguyễn Thị Thùy Dung 14-3-2022 Bé C1 Kinh Trương Thị Hoa Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

22 Bùi Khánh An 1-1-2022 Bé C1 Kinh Bùi Xuân Giang Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

23 Lưu Gia Nhi 4-2-2022 Bé C1 Kinh Nguyễn Thuỳ Linh Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

24 Trần Bảo Ngọc 19-2-2022 Bé C1 Kinh Lự Thị Xuyên Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

25 Nguyễn Khánh Linh 8-3-2022 Bé C1 Kinh Nguyễn Văn Thành Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

26 Nguyễn Bảo Ngân 15-5-2022 Bé C1 Kinh Vũ Thị Nga Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

27 Nguyễn Ngọc Diệp 13-2-2022 Bé C1 Kinh Nguyễn Ánh Dương Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

28 Nguyễn Thu Hoài 2-5-2022 Bé C1 Kinh Lý Thị Lan Liên Hà 6 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

29 Đặng Hà My 27-11-2022 Bé C1 Kinh Đặng Văn Mạnh Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen
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30 Lê Bảo Long 12-3-2022 Ghép 3T C2 Kinh Lê Xuân Thiệu Lâm sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

31 Hoàng Hải Vân 13-7-2022 Ghép 3T C2 Kinh Hoàng Hải Anh Lâm sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

32 Nguyễn Minh Khang 15-7-2022 Ghép 3T C2 Kinh Nguyễn Quốc Toản Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

33 Nguyễn Minh Quang 15-7-2022 Ghép 3T C2 Kinh Nguyễn Quốc Toản Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

34 Nguyễn Khánh My 6-8-2022 Ghép 3T C2 Kinh Nguyễn Quang Vũ Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

35 Nguyễn Minh Anh 1-9-2022 Ghép 3T C2 Kinh Nguyễn Thị Hợi Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

36 Nguyễn Yến Nhi 1-9-2022 Ghép 3T C2 Kinh Trần Thị Hiền Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

37 Lê Nguyễn Đan Vy 21-9-2022 Ghép 3T C2 Kinh Nguyễn Thị Ngần Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

38 Trần Thu Hà 22-9-2022 Ghép 3T C2 Kinh Hoàng Thị Thoa Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

39 Nguyễn Quang Hải 25-9-2022 Ghép 3T C2 Kinh Nguyễn Văn Huân Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

40 Hoàng Minh Khang 16-11-2022 Ghép 3T C2 Tày Hoàng Ngọc Ánh Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

41 Triệu Khánh Vy 20-11-2022 Ghép 3T C2 Tày Triệu Ngọc Hiếu Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

42 Phạm Dương Đức 28-11-2022 Ghép 3T C2 Dao Phạm Dương Cường Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

43 Thào Minh Ngọc 22-6-2022 Ghép 3T C2 H Mông Giàng Thị Mai
Ngài Ma
Lùng Trù

Bắc Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

44 Chu Hoàng Diệu Châu 26-1-2022 Ghép 3T HS Tày Chu Văn Định Bùn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

45 Nguyễn Trần Bích Ngọc 23-1-2022 Ghép 3T HS Kinh Nguyễn Thị Hà Ly Bùn 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

46 Hoàng Hải Nam 14-2-2022 Ghép 3T HS Tày Hoàng Ngọc Vĩ Bùn 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

47 Phạm An Nhiên 5-3-2022 Ghép 3T HS Kinh Phạm Văn Đại Bùn 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

48 Lương Thị Ngọc Vi 11-8-2022 Ghép 3T HS Tày Lương Văn Hoàng Bùn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

49 Nguyễn Chí Tài 6-7-2022 Ghép 3T HS Kinh Nguyễn Văn Toàn khoai 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

50 Trương Đại Phúc 26-12-2022 Ghép 3T HS Kinh Trương Thị Vân Anh Bùn 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

51 Lương Minh Tú 14-3-2022 Ghép 3T HS Tày Lương Thanh Ba Bùn 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

52 Nguyễn Ngọc Ngân 12-11-2022 Ghép 3T HS Kinh Nguyễn Đức Trọng Bùn 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

53 Trương Gia Khang 15-8-2022 Ghép 3T HS Kinh Trương Đình Hiếu Bùn 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

54 Trương Gia Khánh 15-8-2022 Ghép 3T HS Kinh Trương Đình Hiếu Bùn 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

55 Đào Thị Minh Anh 7-1-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Phạm Thị Hồng Thu Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

56 Trần Thị Ánh Dương 2-11-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Trần Thị Chung Tình Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

57 Lại Hải Đăng 12-6-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Lại Xuân Trọng Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen
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58 Lưu Minh Đăng 16-9-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Lưu Văn Hào Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

59 Nguyễn Minh Đức 13-6-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Nguyễn Thái Sơn Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

60 Lê Minh Đình 28-7-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Lê Văn Toàn Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

61 Phan Minh Khôi 10-10-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Phan Văn Cường Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

62 Lê Đức Bảo Long 15-12-2022 Ghép 3T L.Hải Xa phó Lê Đức Mạnh Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

63 Lê Bảo Ngọc 3-5-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Lê Văn Dũng Liên Hà 6 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

64 Phan Thị Bảo Ngọc 14-7-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Phan Trung Văn Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

65 Khương Quốc Tuấn 9-11-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Khương Đình Tâm Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

66 Nguyễn Ngọc Anh Thư 13-10-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Nguyễn Tiến Văn Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

67 Hoàng Minh Thư 7-2-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Hoàng Quốc Việt Liên Hà 6 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

68 Lại Quý Vương 12-10-2022 Ghép 3T L.Hải Kinh Lại Văn Trường Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

69 Phạm Hồng Anh 21-12-2021 Nhỡ B1 Kinh Lưu Khánh Ly Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

70 Trần Quỳnh Anh 28-10-2021 Nhỡ B1 Kinh Trương Thanh Dung Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

71 Cao Phương Anh
16-01-
2021`

Nhỡ B1 Dao Cao Anh Thu Liên Hà 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

72 Phạm Quốc Anh 21-5-2021 Nhỡ B1 Kinh Vũ Thị Quỳnh Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

73 Nguyễn Đức Anh 23-11-2021 Nhỡ B1 Nùng Lục Thị Mỹ Hường Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

74 Trần Bảo An 29-11-2021 Nhỡ B1 Kinh Nguyễn Thị Thủy Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

75 Ngô Minh Châu 4-10-2021 Nhỡ B1 Tày Lương Thị Lắm Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

76 Đặng Khánh Đan 30-6-2021 Nhỡ B1 Kinh Nguyễn Thị Thu Anh Liên Hà 6 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

77 Đào Trần Minh Châu 9-11-2021 Nhỡ B1 Kinh Đào Trí Thức Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

78 Lê Hạ Vy 22-9-2021 Nhỡ B1 Kinh Lê Ngọc Dương Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

79 Nguyễn Thị Khánh Linh 15-12-2021 Nhỡ B1 Kinh Nguyễn Thị Đông Liên Hà 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

80 Lương Nhật vượng 30-10-2021 Nhỡ B1 Kinh Nguyễn Thị Lệ Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

81 Đinh Gia Bảo 23-1-2021 Nhỡ B1 Kinh Đào Bích Phượng Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

82 Nguyễn Khải Duy 5-12-2021 Nhỡ B1 Kinh Nguyễn Trọng Thủy Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

83 Đặng Minh Đức 28-10-2021 Nhỡ B1 Kinh Đặng Văn Chất Lâm sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

84 Hoàng Minh Quân 1-4-2021 Nhỡ B1 Tày Nguyễn Thị Mai Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

85 Nguyễn Dương Nhật 14-7-2021 Nhỡ B1 Kinh Dương Thị Khuyên Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen
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86 Hoàng Quỳnh Châm 11-4-2021 Nhỡ B1 Kinh Hoàng Văn Hưng Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

87 Hoàng Anh Tú 3-3-2021 Nhỡ B1 Kinh Nguyễn Thị Anh Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

88 Phạm Đăng Khoa 13-8-2021 Nhỡ B1 Kinh Phạm Thị Mai Hương Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

89 Phạm Nguyễn Nhật Minh 26-6-2021 Nhỡ B1 Kinh Phạm Thị Ngọc Phương Liên Hà 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

90 Trần Thị Ánh Nguyệt 13-12-2021 Nhỡ B1 Kinh Nông Thị Yến Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

91 Hoàng Gia Phúc 25-11-2021 Nhỡ B1 Kinh Nguyễn Thị Hiền Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

92 Nguyễn Duy Khang 7-5-2021 Nhỡ B1 Kinh Dương Thị Lan Anh Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

93 Nguyễn Viết Đăng Khôi 7-5-2021 Nhỡ B1 Kinh Nguyễn Thanh Tùng Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

94 Linh Bảo An 7-5-2021 Nhỡ B2 Kinh Ngô Thị Hà Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

95 Trần Minh An 27-6-2021 Nhỡ B2 Kinh Bàn Thị Thứ Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

96 Nguyễn Ngọc Minh Châu 15-5-2021 Nhỡ B2 Kinh Nguyễn Thị Hà Bùn 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

97 Nông Thùy Chi 29-6-2021 Nhỡ B2 Nùng Nguyễn Thị Thuý Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

98 Hoàng Thị Ánh Dương 25-6-2021 Nhỡ B2 Dao La Thị Mới Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

99 Nguyễn Thị Ánh Dương 28-4-2021 Nhỡ B2 Kinh Nguyễn T. Ngọc Mai Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

100 Lã Minh Đăng 17-12-2021 Nhỡ B2 Kinh Nguyễn Thị Hường Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

101 Đặng Minh Đức 24-11-2021 Nhỡ B2 Xa phó Đặng Văn Hoà Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

102 Nguyễn Minh Đức 18-12-2021 Nhỡ B2 Kinh Nguyễn Ngọc Sơn Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

103 Nguyễn Ngọc Hải 20-1-2021 Nhỡ B2 Kinh Nguyễn Anh Thắng Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

104 Trần Thị Gia Hân 21-6-2021 Nhỡ B2 Kinh Trần Mạnh Dũng Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

105 Nguyễn Gia Huy 10-2-2021 Nhỡ B2 Dao Bàn Thị Điến Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

106 Lê Trung Kiên 9-11-2021 Nhỡ B2 Kinh Lương Thị Thanh Hoa Liên Hà 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

107 Nguyễn Bảo Lâm 28-5-2021 Nhỡ B2 Kinh Nguyễn Thành Luân Bảo vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

108 Vũ Khánh Linh 16-7-2021 Nhỡ B2 Tày Vũ Mạnh Thắng Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

109 Nguyễn Nhật Minh 4-11-2021 Nhỡ B2 Kinh Nghiêm Thị Hiền Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

110 Nguyễn Hoàng Nam 8-6-2021 Nhỡ B2 Kinh Lương Thị Ánh Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

111 Nguyễn Khôi Nguyên 7-8-2021 Nhỡ B2 Kinh Vũ Thị Ngọc Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

112 Cao Thảo Nhi 7-9-2021 Nhỡ B2 Kinh Lương Lan Hương Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

113 Nguyễn Trúc Nhi 25-3-2021 Nhỡ B2 Kinh Trần Thị Kiều Trang Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen
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114 Bùi Hồng Nhung 3-8-2021 Nhỡ B2 Kinh Trương Thị Huệ Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

115 Đỗ Minh Quân 13-8-2021 Nhỡ B2 Kinh Nguyễn Ngọc Hương Liên Hà 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

116 Nguyễn Gia Trí Tài 11-3-2021 Nhỡ B2 Kinh Trần Thị Tuyết Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

117 Nguyễn Bảo Thanh 6-4-2021 Nhỡ B2 Kinh Nguyễn Văn Thịnh Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

118 Đào Anh Thư 12-7-2021 Nhỡ B2 Kinh Nguyễn Thị Hậu Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

119 Nguyễn Quang Trung 13-4-2021 Nhỡ B2 Kinh Nguyễn Quang Minh Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

120 Phạm Khánh Vy 2-9-2021 Nhỡ B2 Kinh Phạm Ngọc Đức Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

121 Nguyễn Ngọc Hải 8-10-2021 Nhỡ B2 Kinh Đoàn Mỹ Hạnh Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

122 Nguyễn Mạnh Dương 13-2-2021 4 T Liên Hải Kinh Nguyễn Tiến Dũng Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

123 Nguyễn Thị Linh Đan 20-12-2021 4 T Liên Hải Kinh Nguyễn Văn Chung Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

124 Nguyễn Mạnh Đức 18-1-2021 4 T Liên Hải Kinh Nguyễn Văn Hiệu Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

125 Đoàn Gia Hưng 21-12-2021 4 T Liên Hải Kinh Đoàn Văn Thảo Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

126 Nguyễn Gia Hưng 15-2-2021 4 T Liên Hải Kinh Nguyễn Văn Dũng Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

127 Vũ Duy Khang 8-9-2021 4 T Liên Hải Kinh Vũ Văn Thức Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

128 Đỗ Văn Long 21-10-2021 4 T Liên Hải Dao Đỗ Văn Thích Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

129 Đường Ngọc Nhân 23-8-2021 4 T Liên Hải Kinh Đường Xuân Quân Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

130 Nguyễn Hồng Nhung 30-9-2021 4 T Liên Hải Kinh Nguyễn Văn Bảo Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

131 Lê Như Nguyệt 16-6-2021 4 T Liên Hải Kinh Lê Xuân Hữu Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

132 Phạm Duy Phúc 10-10-2021 4 T Liên Hải Kinh Phạm Ngọc Thái Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

133 Nguyễn Anh Quân 5-8-2021 4 T Liên Hải Kinh Nguyễn Hồng Quảng Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

134 Nguyễn Văn Quân 23-4-2021 4 T Liên Hải Kinh Nguyễn Văn Quang Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

135 Hoàng Bảo Sơn 25-5-2021 4 T Liên Hải Kinh Hoàng Văn Ước Liên Hà 6 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

136 Nguyễn Anh Thư 23-5-2021 4 T Liên Hải Kinh Nguyễn Thái Sơn Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

137 Nguyễn Thanh Thư 27-7-2021 4 T Liên Hải Kinh Nguyễn Văn Thành Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

138 Phạm Anh Thư 9-3-2021 4 T Liên Hải Kinh Phạm Quốc Huy Liên Hải Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

139 Đỗ Huyền Trà 6-1-2021 4 T Liên Hải Tày Đỗ Văn Lợi Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

140 Nguyễn Thùy Trâm 8-3-2021 4 T Liên Hải Kinh Nguyễn Văn Tuyên Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

141 Nguyễn Đức Trí 16-9-2021 4 T Liên Hải Kinh Nguyễn Đức Duy Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen
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142 Trần Tú Uyên 13-7-2021 4 T Liên Hải Kinh Trần Văn Kiên Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

143 Lương Hoài An 25-8-2021 Ghép 5T H.Sơn Tày Hoàng Thị Hồng Liên Bùn1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

144 Lương Đình Bá 4-12-2021 Ghép 5T H.Sơn Tày Quàng Thị Ngân Bùn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

145 Lương Gia Bảo 13-4-2021 Ghép 5T H.Sơn Tày Đặng Thị Hà Bùn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

146 Nguyễn Hương Chàm 8-9-2021 Ghép 5T H.Sơn Tày Chu Thị Ghên Bùn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

147 Nguyễn Thùy Dung 17-4-2021 Ghép 5T H.Sơn Tày Nguyễn Văn Quân Bùn 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

148 Lương Xuân Lộc 8-2-2021 Ghép 5T H.Sơn Tày Lưu Thị Thảo Bùn 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

149 Nguyễn Bảo Liêm 5-7-2021 Ghép 5T H.Sơn Tày Trần Thị Hái Bùn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

150 Phạm Thùy Linh 27-3-2021 Ghép 5T H.Sơn Nùng Dương Thị Thanh Nhàn Bùn 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

151 Nguyễn Khánh Linh 8-12-2021 Ghép 5T H.Sơn Thái Lương Thị Vân Bùn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

152 Nguyễn Duy Quý 22-11-2021 Ghép 5T H.Sơn Dao Triệu Thị An Bùn 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

153 Lương Minh Quang 7-9-2021 Ghép 5T H.Sơn Tày Lương Thị Quỳnh Bùn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

154 Vũ Thùy Trang 3-3-2021 Ghép 5T H.Sơn Kinh Long Thị Hoài Bùn 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

155 Trương Anh Tuấn 6-4-2021 Ghép 5T H.Sơn Thái Hoàng Thị Lại Bùn 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

156 Lương Ánh Tuyết 22-7-2021 Ghép 5T H.Sơn Tày Hoàng Thị Dung Bùn 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

157 Bùi Bảo Châu 29-3-2021 Ghép A3 Kinh Bùi Văn Thắng Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

158 Trịnh Bảo Hân 4-7-2021 Ghép A3 Kinh Trịnh Văn Hiếu Lâm Sản Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

159 Vũ Phương Linh 28-1-2021 Ghép A3 Kinh Vũ Quốc Toản Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

160 Lê Ngọc Nhi 15-4-2021 Ghép A3 Kinh Nguyễn Thuỳ Linh Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

161 Hoàng Khánh Ngọc 5-1-2021 Ghép A3 Kinh Hoàng Viết Phi Liên Hà 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

162 Vũ Kỳ Anh 5-1-2021 Ghép A3 Kinh Vũ Văn Sơn Bùn 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

163 Nguyễn Thái Dương 18-1-2021 Ghép A3 Kinh Nguyễn Chí Thanh Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

164 Đỗ Quang Hưng 5-2-2021 Ghép A3 Tày Đỗ Quang Tùng Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

165 Phạm Nhật Minh 1-3-2021 Ghép A3 Kinh Phạm Thị Sen Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

166 Vũ Minh Quang 19-2-2021 Ghép A3 Kinh Vũ Quang Giáp Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

167 Bùi Văn Khải 2-1-2021 Ghép A3 Kinh Bùi Văn Công Liên Hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

168 Vũ Gia Khánh 14-1-2021 Ghép A3 Kinh Vũ Văn Quân Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen

169 Trần Phúc Thịnh 7-3-2021 Ghép A3 Kinh Trần Hoài Nam Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Sen
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1 Lự Hoàng Đức 27-9-2021 4-5 tuổi TT Tày Tô Thị Mơ Tắp 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

2 Lục Tuấn Kiệt 14-6-2021 4-5 tuổi TT Tày Phùng Mùi Khé Tắp 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

3 Lương Quế Lâm 11-9-2021 4-5 tuổi TT Tày Nguyễn Thị Púng Tắp 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

4 Khương Gia Huy 31-10-2021 4-5 tuổi TT Kinh Nguyễn Thị Vân Anh Tắp 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

5 Hoàng An Nhiên 24-11-2021 4-5 tuổi TT Tày Phan Kim Anh Tắp 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

6 Hoàng Gia Hân 16-11-2021 4-5 tuổi TT Tày Hoàng Thị Sen Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

7 Triệu Ánh Dương 6-9-2021 4-5 tuổi TT Tày Hoàng Thị Thắm Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

8 Hoàng Bảo Gia Hân 8-11-2021 4-5 tuổi TT Tày Hoàng Thị Dâng Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

9 Phạm Gia Huy 20-2-2021 4-5 tuổi TT Kinh Phạm Thanh Thủy Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

10 Nông Chấn Phong 4-6-2021 4-5 tuổi TT Tày Nông Phúc Việt Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

11 Hoàng Tiến Đạt 3-8-2021 4-5 tuổi TT Tày Vàng Thị Vân Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

12 Trần Thuỳ Dương 26-12-2021 4-5 tuổi TT Kinh Phạm Thị Mai Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

13 Giàng Thùy Dung 1-1-2021 4-5 tuổi TT Mông Giàng Seo Chua Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

14 Trần Duy Khánh 26-7-2021 4-5 tuổi TT Dao Trần Ton Đông Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

15 Chấu Thị Kim Thư 3-1-2021 4-5 tuổi TT Mông Chấu Thị Dua Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

16 Vù Thị Ngọc Duyên 16-9-2021 4-5 tuổi TT Mông Vù Xuân Hòa Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

17 Vù Thị Thu Hằng 4-9-2021 4-5 tuổi TT Mông Ly Seo Dín Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

18 Vù Thị Nguyệt Nga 4-9-2021 4-5 tuổi TT Mông Ly Seo Dín Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

19 Triệu Gia Hân 31-10-2021 4-5 tuổi TT Dao Triệu Thị Hà Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

20 Phan Kim Đường 5-4-2021 4-5 tuổi TT Dao Phan Văn Kim Bông 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

21 Triệu Ngọc Tâm 19-9-2021 4-5 tuổi TT Tày Triệu Thanh Hoài Bông 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

22 Triệu Việt Duy 17-7-2021 4-5 tuổi TT Tày Triệu Thanh Lan Bông 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

23 Lự Bảo Trâm 28-4-2021 4-5 tuổi TT Tày Lự Văn Ty Bông 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

24 Phạm Ngọc Khang 20-10-2021 4-5 tuổi TT Tày Phạm Ngọc Đạt Bông 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

25 Lò Kim Phượng 1-9-2021 4-5 tuổi TT Thái Lò Thị Đoàn Bông 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

26 Lương Hoài An 13-12-2021 4-5 tuổi TT Tày Hoàng Thị Trang Tắp 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

27 Lương Ngọc Ninh 27-12-2022 3-4 tuổi TT Tày Lương Văn Thuân Bản Tắp 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

IV. TRƯỜNG MN HOA LAN: 129 TRẺ
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28 Lương Phùng Cơ 5-7-2022 3-4 tuổi TT Tày Hà Thị Ngắm Bản Tắp 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

29 Lương Tuấn Khang 19-11-2022 3-4 tuổi TT Tày Nguyễn Thị Yên Bản Tắp 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

30 Lương Thanh Vân 26-10-2022 3-4 tuổi TT Tày Nguyễn Thị Nhung Bản Tắp 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

31 Lương Tuấn Kiệt 22-10-2022 3-4 tuổi TT Tày Lương Thị Hoàn Bản Tắp 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

32 Trịnh An Nhiên 31-12-2022 3-4 tuổi TT Nùng Đàm Thị Thảo Bản Tắp 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

33 Nguyễn Gia Hân 19-4-2022 3-4 tuổi TT Tày Nguyễn Hồng Gương Bản Tắp 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

34 Hà Tiến Đội 1-7-2022 3-4 tuổi TT Tày Hà Trung Kiên Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

35 Hoàng Phúc Kiên 8-10-2022 3-4 tuổi TT Tày Hoàng Văn Khiêm Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

36 Bùi Sơn Quân 10-8-2022 3-4 tuổi TT Mường Triệu Phương Huyền Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

37 Tạ Diễm Ngọc 7-1-2022 3-4 tuổi TT Kinh Ngô Thị Hiển Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

38 Nông Lê Minh An 3-11-2022 3-4 tuổi TT Tày Nông Thúy Kiều Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

39 Đỗ Minh Quân 10-8-2022 3-4 tuổi TT Mông Đỗ Thanh Tuấn Bản Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

40 Giàng Thị Thu Hương 15-11-2022 3-4 tuổi TT Mông Thào Thị Mao Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

41 Triệu Thị Quỳnh Chi 13-8-2022 3-4 tuổi TT Dao Đặng Thị Biển Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

42 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 3-5-2022 3-4 tuổi TT Kinh Lý Thị Nhung Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

43 Bàn Phúc Nguyên 15-4-2022 3-4 tuổi TT Dao Đặng Thị Vui Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

44 Lý Tiến Vượng 21-4-2022 3-4 tuổi TT Dao Đặng Thị Sính Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

45 Triệu Bích Tuyền 16-10-2022 3-4 tuổi TT Dao Triệu Thị Diện Bông 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

46 Lương Thùy Chi 20-4-2022 3-4 tuổi TT Tày Hoàng Thị Thoa Bông 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

47 Nguyễn Ngọc Diệp 19-10-2022 3-4 tuổi TT Kinh Đặng Thị Chung Bông 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

48 Trần Thanh Thúy 18-8-2022 3-4 tuổi TT Tày Hoàng Thị Linh Châm Bùn 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

49 Thào Minh Khôi 6-5-2022 3-4 tuổi TT Mông Thào Thị Sáo Bản Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

50 Ma Ngọc Ánh 29-8-2022 3-4 tuổi TT Mông Ma A Diêu Bản 2 Vành Bảo Yên 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

51 Lương Minh Ngọc 8-9-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Tày Lương Tiến Đồng Tắp 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

52 Lục Bảo Yên 19-4-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Tày Lục Đức Thuật Tắp 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

53 Bùi Minh Tú 3-10-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Kinh Bùi Hữu Hòa Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

54 5-11-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Tày Hoàng Phương Anh Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

55 Giàng Thị Kim Ngân 11-12-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Mông Lý Thị Cở Bông 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

Nguyễn Hoàng Phương Linh
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56 Trần Gia Huy 4-8-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Dao Trần Ton Đông Bông 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

57 Giàng Minh Khang 9-10-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Mông Giàng Xuân Hồng Bông 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

58 Thào Thị Yên 1-8-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Mông Thào Thị Ánh Bông 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

59 Cư Minh Thắng 31-7-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Mông Cư Thị Dí Bông 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

60 Đặng Ngọc Ánh 25-6-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Dao Nguyễn Thị Hậu Bông 1-2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

61 Giàng A Hải 22-9-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Mông Giàng A Quý Bông 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

62 Đặng Thị Diễm Quỳnh 31-3-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Dao Lương Thị Nhi Bông 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

63 Trần Hoài An 17-1-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Kinh Hoàng Thị Hoan Khoai 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

64 Đinh Thị Thùy Linh 4-1-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Mường Hoàng Thị Như Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

65 Tòng Thị Diễm Thư 5-9-2022 Ghép 2+3 tuổi TT Thái Tòng Thị Tươi Bó Sinh Sơn La 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

66 Đặng Kim Ngân 17-5-2021 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Dao Đặng Văn Tam Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

67 Triệu Văn Lâm 13-4-2021 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Dao Triệu Văn Đức Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

68 Triệu Quỳnh Anh 3-8-2021 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Dao Triệu Thị Liều Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

69 Nông Quỳnh An 14-8-2021 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Dao Đặng Thị Mấy Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

70 Triệu Văn Minh 31-7-2021 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Dao Triệu Ton Lai Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

71 Bàn Phúc Tâm 15-11-2021 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Dao Bàn Ton Thủy Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

72 Lý Ếnh Lộc 20-8-2021 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Dao Triệu Thị Lai Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

73 Đặng Nguyên Khôi 2-5-2022 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Dao Đặng Hữu Hương Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

74 Triệu Tịnh Ly 6-2-2022 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Dao Triệu Văn Đường Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

75 Triệu Thị Thảo My 25-5-2022 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Dao Triệu Ton Liều Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

76 Triệu Xuân Phúc 18-12-2022 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Dao Triệu Văn Sơn Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

77 Tải Linh Chi 25-12-2022 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Giáy Tải Thị Thắm Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

78 Đặng Cương Đồi 29-5-2022 Ghép 2-5 tuổi Bông 3 Dao Triệu Thị Lan Bông 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

79 Thào Thị Thu Hiền 4-9-2021 Ghép 2-5 tuổi Chùn Mông Thào Seo Vần Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

80 Vù Thị Ngọc Thư 16-11-2021 Ghép 2-5 tuổi Chùn Mông Vù Seo Tráng Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

81 Giàng Thiên Quý 12-8-2021 Ghép 2-5 tuổi Chùn Mông Giàng Seo Quang Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

82 Sùng Anh Thơ 2-11-2021 Ghép 2-5 tuổi Chùn Mông Sùng Seo Sì Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

83 Chấu Thị Lan 30-8-2021 Ghép 2-5 tuổi Chùn Mông Chấu Seo Dế Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan
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84 Ma Đăng Khoa 11-3-2022 Ghép 2-5 tuổi Chùn Mông Ma Văn Sĩ Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

85 Ma Ngọc Ly 17-7-2022 Ghép 2-5 tuổi Chùn Mông Ma Văn Páo Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

86 Ma Anh Vũ 5-10-2022 Ghép 2-5 tuổi Chùn Mông Ma Văn Quang Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

87 Tráng Seo Sỹ 21-7-2022 Ghép 2-5 tuổi Chùn Mông Chấu Seo Pao Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

88 Thào Gia Bảo 24-11-2022 Ghép 2-5 tuổi Chùn Mông Thào Dùng Dỉ Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

89 Giàng Thị My 22-12-2022 Ghép 2-5 tuổi Chùn Mông Giàng Seo Quán Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

90 Giàng Anh Minh 11-5-2021 Ghép 2-5 tuổi Chùn Mông Giàng A Sùng Chùn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

91 Ma Seo Phong 10-1-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Mông Ma Seo Vảng khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

92 Tráng Thị Nguyệt 22-12-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Mông Tráng Seo Hoà khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

93 Giàng Minh Đức 21-5-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Mông Giàng Seo Chín khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

94 Vàng Quang Hiếu 4-2-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Mông Vàng Seo Sáng khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

95 Sùng Minh Hiếu 16-7-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Mông Sùng Seo Mùa khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

96 Sùng Hiền Diệu 20-1-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Mông Sùng Seo Lình khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

97 Chấu Văn Minh 8-5-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Mông Chấu Seo Phừ khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

98 Sùng Đức Duy 1-6-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Mông Sùng Seo Quáng khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

99 Tráng Thị Phương Linh 21-8-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Mông Tráng A Phừ khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

100 Thào Bảo Linh 9-5-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Mông Thào A Sàng khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

101 Tráng Minh Vương 16-12-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Mông Tráng Seo Lừ khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

102 Ma Seo Long 29-11-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Mông Ma Seo Vừ khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

103 Đỗ Quang Huy 17-3-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Dao Đỗ Văn Quân khoai 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

104 Triệu Bích Chi 20-8-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Tày Triệu Văn Điệp khoai 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

105 Hoàng Thị Hoài Thương 1-9-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Dao Hoàng Văn Xuân khoai 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

106 Phạm Tuấn Tú 5-6-2021 Ghép 4+5 tuổi Khoai 2 Kinh Phạm Văn Nam khoai 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

107 Sùng Thị Hồng Yến 18-6-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Mông Thào Thị Cá Khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

108 Chấu Thị Ngọc Ánh 25-3-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Mông Cư Thị Dín Khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

109 Chấu Thu Ánh 3-1-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Mông Giàng Thị Dỏ Khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

110 Sùng Minh Khánh 22-10-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Mông Thào Thị Sáo Khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

111 Ma Quang Hải 9-5-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Mông Sùng Thị Say Khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan
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112 Tráng Thị Ngọc Ánh 9-9-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Mông Vù Thị Vắng Khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

113 Sùng Bảo Trân 2-8-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Mông Vàng Thị Suốt Khoai 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

114 Triệu Thảo Tiên 17-5-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Tày Triệu Thị Thảo Khoai 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

115 Triệu Linh Nhi 17-5-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Tày Triệu Thị Thảo Khoai 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

116 Hoàng Thị Khánh Ngân 11-5-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Tày Hoàng Thị Nghiêm Khoai 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

117 Thèn Thị Bích Chi 2-6-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Nùng Giàng Sảo Phình Khoai 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

118 Lý Khánh Thy 15-10-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Dao Triệu Thị Thuý Khoai 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

119 Triệu Minh Thiện 14-11-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Tày Hoàng Thị Hoa Khoai 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

120 Hoàng Bảo Duy 21-6-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Tày Triệu Thị Uý Lúc Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

121 Nguyễn Minh Khang 18-7-2022 Ghép 2+3 tuổi Khoai 2 Kinh Nguyễn Hải Tâm Bảo Vinh Bảo Hà 1 1 1.020 2 720 300 MN Hoa Lan

122 Lý Anh Hồng 16-1-2021 Ghép 2-5 tuổi Khoai 3 Dao Lý Văn Lục Khoai 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

123 Triệu Phúc Hảo 20-11-2021 Ghép 2-5 tuổi Khoai 3 Dao Triệu Xuân Chiều Khoai 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

124 Giàng Xuân Phúc 1-11-2021 Ghép 2-5 tuổi Khoai 3 Mông Giàng Seo Sếnh Khoai 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

125 Lù Thị Linh 13-2-2021 Ghép 2-5 tuổi Khoai 3 Mông Lù Seo Chinh Khoai 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

126 Lê Minh Thư 29-1-2021 Ghép 2-5 tuổi Khoai 3 Kinh Nguyễn Văn Tiến Khoai 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

127 Nguyễn Anh Đức 21-6-2021 Ghép 2-5 tuổi Khoai 3 Kinh Nguyễn Văn Đông Khoai 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

128 Triệu Quý Đức 7-5-2022 Ghép 2-5 tuổi Khoai 3 Dao Triệu Trung Hào Khoai 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

129 Trương Minh Quân 9-10-2022 Ghép 2-5 tuổi Khoai 3 Dao Lý Thị Phương Khoai 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Hoa Lan

1 Nguyễn Gia Bảo 24-09-2022 MG ghép 3+4T A1 Kinh Đỗ Thị Yến Tân An 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

2 Triệu Mai Lan 17-11-2022 MG ghép 3+4T A1 Dao Lý Thị Linh Mai Hồng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

3 Lý Thiện Nhân 20-11-2021 MG ghép 3+4T A1 Dao Lý Thị Thương Ba Soi Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

4 Mai Xuân Dũng 13-02-2021 MG ghép 3+4T A1 H.Mông Bàn Thị Huyền Ba Soi Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

5 Bàn Thị Xuân Hạ 02-03-2021 MG ghép 3+4T A1 Dao Bàn Văn Đẩy Ba Soi Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

6 Đặng Văn Khải 11-04-2021 MG ghép 3+4T A1 Dao Trương Thị Gìn Ba Xã Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

7 Bàn văn Bình 10-01-2022 MG ghép 3+4T A1 Dao Bàn Thị Tâm Ba xã Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

8 Đặng Khánh Chi 19-10-2022 MG ghép 3+4T A1 Dao Đặng Văn Ba Ba xã Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

9 Đặng Mạnh Quân 26-12-2022 MG ghép 3+4T A1 Dao Đặng Thị Xuyến Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

10 Đặng Phương Thảo 26-05-2021 MG ghép 4+5TA1 Dao Đặng Thị Thương Ba soi Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

11 Nông Gia Hưng 07-11-2021 MG ghép 4+5TA1 Dao Nông T. Hồng Nhung Ba xã Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

VI. TRƯỜNG MN TÂN AN: 46 TRẺ
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12 Bàn Thùy Dung 24-08-2021 MG ghép 4+5TA1 Dao Bàn Thị Khuê Ba soi Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

13 Hà Quang Đại 01-05-2021 MGG 4+5 Tuổi A2 Dao Hoàng Kim Liên Khe Bàn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

14 Triệu Tiến Đường 08-12-2021 MGG 4+5 Tuổi A2 Dao Triệu Văn Mười Khe Bàn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

15 Triệu Phúc Hải 27-10-2021 MGG 4+5 Tuổi A2 Dao Triệu Tiến Quý Khe Bàn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

16 Bàn Duy Khánh 17-05-2021 MGG 4+5 Tuổi A2 Dao Bàn Văn Hai Khe Bàn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

17 Triệu Thúy Lan 22-10-2021 MGG 4+5 Tuổi A2 Dao Triệu Tòn Liều Khe Bàn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

18 Triệu Thảo My 20-04-2021 MGG 4+5 Tuổi A2 Dao Triệu Tòn Nhị Khe Bàn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

19 Hoàng Thảo My 30-05-2021 MGG 4+5 Tuổi A2 Dao Hoàng Xuân Kim Khe Bàn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

20 Đặng Tài Phúc 25-10-2021 MGG 4+5 Tuổi A2 Dao Đặng Văn Quý Khe Bàn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

21 Triệu Chí Kiên 01-05-2021 MGG 4+5 Tuổi A2 Dao Triệu Thị Mấy Khe Bàn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

22 Triệu Thị Ngọc 18-11-2021 MGG 4+5 Tuổi A2 Dao Triệu Thị Nhình Khe Bàn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

23 Đặng Hải Đăng 09-06-2021 MGG 4+5 Tuổi A2 Dao Đặng Thị Ngọc Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

24 Trần Anh Tuấn 25-01-2021 MGG 3+4 Tuổi A2 Kinh Hoàng Thị Huyến Xuân sang Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

25 Phạm Ngọc Hà 11-03-2021 MGG 3+4 Tuổi A2 Dao Phạm Tuấn Anh Liên hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

26 Nguyễn Ngọc Ánh 01-09-2021 MGG 3+4 Tuổi A2 Xa phó Hoàng Thị Lợi Liên hà 4 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

27 Đặng Bảo Hân 22-12-2022 MGG 3+4 Tuổi A2 dao Đặng Văn Chè Khe Bàn Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

28 Đặng Thị Kim Oanh 02-10-2022  MGG 2-3 A1 Dao Lý Thị Khuê Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

29 Triệu Khánh Châu 04-02-2022 MG ghép 2+3TA2 Dao Triệu Thị Khách Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

30 Hà Bảo Châu 21-07-2022 MG ghép 2+3TA2 Dao Phan Thị Thuyền Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

31 Hoàng Minh Nguyệt 29-10-2022 MG ghép 2+3TA2 Dao Triêij Thị Khách Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

32 Triệu Thị Thu 04-02-2022 MG ghép 2+3TA2 Dao Triệu Thị Mấy Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

33 Lý Tuệ Nhi 17-12-2022 MG ghép 2+3TA2 Dao Triệu Thị Sang Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

34 Y Ly Hoàng 13-05-2022 MG ghép 2+3TA2 Xơ Đăng Y LIA Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

35 Hoàng Văn Hải 08-01-2022 MG 3 TUỔI Dao Hoàng Văn Bật Ba Xã Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

36 Đặng Hiểu Đông 03-03-2022 MG 3 TUỔI Dao Đặng Văn Quyển Ba xã Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

37 Trướng Thanh Tùng 22-2-2022 MG 3 TUỔI Dao Đặng Thị Ngoan Ba xã Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

38 Lý Bình Minh 06-03-2022 MG 3 TUỔI Dao Lý Văn Long Ba Soi Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

39 Bàn Thanh Duy 17-01-2022 MG 3 TUỔI Dao Bàn Văn Sơn Ba xã Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

40 Bàn Ngọc Hoàng 28-09-2022 MG 3 TUỔI      Dao Bàn Văn Đẩy Ba Soi Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

41 Lý Bảo Quyên 06-06-2022 MG 3 TUỔI Dao Lý Thị Vui Ba Soi Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

42 Lý Minh Trí 09-08-2022 MG 3 TUỔI Dao Lý Xuân Khởi Ba Soi Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

43 Hoàng Trung Kiên 23-10-2022 MG 3 TUỔI Dao Hoàng Văn Đỏ Ba Soi Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An
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44 Phu Nguyễn Trà My 20-09-2022 MG 3 TUỔI Hà Nhì Phu Thó Sớ Lao Chải Y Tý 1 1 720 2 720 MN Tân An

45 Dương Tấn Sang 24-06-2022 MG 3 TUỔI Tày Ấu Thị Phán Ngòi Lẫu Châu Quế 1 1 720 2 720 MN Tân An

46 Triệu Anh Mỹ 27-03-2022 MG 3 TUỔI Dao Triệu Văn Hùng Ba xã Bảo Hà 1 1 720 2 720 MN Tân An

1 Phùng Diễm Trang 21-1-2021 MGG 4+5t A2 Dao Phùng Văn Cau Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

2 Ma Ngọc Quỳnh 28-2-2021 MGG 4+5t A2 HMông Ma Seo Chống Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

3 Ma Quỳnh Hương 6-3-2021 MGG 4+5t A2 HMông Hảng Thị Dí Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

4 Phàn Việt Anh 29-10-2021 MGG 4+5t A2 Dao Phàn Thị Thương Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

5 Triệu Thị Lan 12-5-2021 MGG 4+5t A2 Dao Triệu Xuân Hương Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

6 Đặng Văn Thịnh 22-5-2021 MGG 4+5t A2 Dao Chảo Tả Mẩy Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

7 Ma Ngọc Liên 8-11-2021 MGG 4+5t A2 Hmông Ma Seo Sị Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

8 Ma Thị Thu Hoài 5-12-2021 MGG 4+5t A2 HMông Ma Seo Nhè Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

9 Thào Thị Nhiên 8-5-2021 MGG 4+5t A2 Hmông Thào Seo Nù Tằng Pậu Chiềng Ken 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

10 Trần Tuệ Anh 4-10-2021 MG 4 tuổi Kinh Nguyễn Thị Ních Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

11 Nguyễn Đăng Khôi 6-7-2021 MG 4 tuổi Kinh Phạm Thị Huyền Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

12 Nông Văn Nghĩa 30-1-2021 MG 4 tuổi Dao Nông Thị Hiền Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

13 La Vi Phương Anh 12-1-2021 MG 4 tuổi Tày Vi Thị Phương Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

14 Vũ Quốc Bảo Nam 15-3-2021 MG 4 tuổi Giáy Vũ Văn Tuấn Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

15 Lý Huyền Anh 15-2-2021 MG 4 tuổi Dao Hoàng Thị Huấn Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

16 Lý Gia Vũ 4-9-2021 MG 4 tuổi Dao Lý Văn Thân Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

17 Nguyễn Hồng Đăng 12-9-2021 MG 4 tuổi Kinh Nguyễn Thị Hạnh Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

18 Phạm Trí Cường 8-10-2021 MG 4 tuổi Dao Phạm Ngọc Nam Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

19 Lý Ngọc Vy 27-12-2021 MG 4 tuổi Dao Lý Văn Dũng Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

20 Triệu Hoa Lan 11-1-2021 MG 4 tuổi Dao Triệu Thị Mùi Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

21 Triệu Thị Cát Tường 10-6-2021 MG 4 tuổi Dao Triệu Thị Khách Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

22 Lý Quốc Khánh 6-9-2021 MG 4 tuổi Hmông Lý Seo Kỷ Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

23 Lý Gia Hưng 20-10-2021 MG 4 tuổi Dao Chảo Mùi Liều Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

24 Bàn Thùy Chi 21-10-2021 MG 4 tuổi Dao Bàn Thị Líu Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng
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25 Lý Quỳnh Như 9-9-2021 MG 4 tuổi Dao Hoàng Thị Mấy Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

26 Triệu Gia Hân 30-10-2021 MG 4 tuổi Dao Triệu Thị Sính Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

27 Lý Thị Na 8-6-2021 MG 4 tuổi Hmông Lý Seo Chơ Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

28 Nguyễn Quang Khải 31-3-2021 MG 4 tuổi Kinh Phạm Thị Thu Hằng Liên Hà 6 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

29 Hoàng Ngọc Phúc 10-12-2021 MG 4 tuổi Kinh Phạm Thị Nhàn Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

30 Đặng Gia Hoài Anh 12-12-2021 MG 4 tuổi Dao Đặng Văn Nhật Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

31 Nông Tuấn Kiệt 5-6-2021 MG 4 tuổi Dao Triệu Thị Thúy Tân Lập Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

32 Vũ Diệp Chi 13-9-2021 MG 4 tuổi Kinh Vũ Xuân Thuận Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

33 Lý Văn Minh 27-1-2021 MGG 4+5t A1 Dao Lý Thị Dẳng Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

34 Hoàng Bình Minh 21-8-2021 MGG 4+5t A1 Dao Đặng Thị Tên Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

35 Lý Trung Kiên 7-7-2021 MGG 4+5t A1 Dao Bàn Thị Vân Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

36 Lý Thị Phượng 18-6-2021 MGG 4+5t A1 Dao Lý Thị Yêm Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

37 Lý Thị Mỹ Kim 11-6-2021 MGG 4+5t A1 Dao Trương Thị Thím Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

38 Vi Kiều Trang 29-1-2021 MGG 4+5t A1 Dao Vi Thị Linh Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

39 Lý Thanh Thảo 27-5-2021 MGG 4+5t A1 Dao Nguyễn Thị Quyên Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

40 Phùng Thị Thúy An 18-1-2021 MGG 4+5t A1 Dao Triệu Thị Dinh Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

41 Bàn Hữu Tâm 3-2-2021 MGG 4+5t A1 Dao Bàn Thu Lan Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

42 Phùng Thảo My 22-2-2021 MGG 4+5t A1 Dao Triệu Thị Thư Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

43 Triệu Kim Minh 24-6-2021 MGG 4+5t A1 Dao Triệu Thi Linh Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

44 Triệu Văn Tuấn 26-8-2021 MGG 4+5t A1 Dao Tẩn Tả Mẩy Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

45 Sổng Tuấn Anh 25-11-2021 MGG 4+5t A1 HMông Sổng Thị Thoa Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

46 Nguyễn Ngọc Minh Châu 21-8-2021 MGG 4+5t A1 Kinh Lý Thị Ngọc Thanh Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

47 Đặng Kim Uyên 18-2-2021 MGG 4+5t A1 Dao Đặng Văn Dương Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

48 Bàn Kim Oanh 3-7-2022 MGG2+3TA2 Dao Lý Thị Thơm Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

49 Trương Nhã Uyên 4-3-2022 MGG 2+3TA2 Dao Nguyễn Thị Mơ Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

50 Bàn Ngọc Vân 13-4-2022 MGG 2+3TA2 Dao Trần Thị Mấu Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

51 Triệu Kim Dũng 30-06-2022 MGG 2+3TA2 Dao Triệu Thị Hồng Lan Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

52 Triệu Kim Thành 27-07-2022 MGG 2+3TA2 Dao Triệu Thị Lai Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng
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53 Trương Thanh Trà 02-10-2022 MGG 2+3TA2 Dao Bàn Thị Phương Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

54 Triệu Kim Hiếu 30-11-2022 MGG 2+3TA2 Dao Triệu Thị Linh Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

55 Bàn Quý Vượng 05-12-2022 MGG 2+3TA2 Dao Triệu Thị Mùi Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

56 Lý Duy Khánh 07-11-2022 MGG 2+3TA2 Dao Lý Thị Thoa Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

57 Triệu Bảo Khang 12-11-2022 MGG 2+3TA2 Dao Triệu Thị Khuê Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

58 Hoàng Quang Khải 18-10-2022 MGG 2+3TA2 Tày Lý Thị Phế Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

59 Đặng Phúc Kim 29-10-2022 MGG2+3TA2 Dao Triệu Thị Liều Khe Dài Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

60 Lý Thị Nga 28-3-2022 Lớp 2+3t A1 Hmông Lý Seo Dình Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

61 Phùng Trung Nghĩa 04-5-2022 Lớp 2+3t A1 Dao La Thị Mùi Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

62 Bàn Sinh Anh 02-7-2022 Lớp 2+3t A1 Dao Triệu thị Náy Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

63 Đặng Hoài Thu 13-8-2022 Lớp 2+3t A1 Dao Đặng Thị Lai Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

64 Lý Thu Hằng 27-9-2022 Lớp 2+3t A1 Hmông Hạng Thị Chu Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

65 Sùng Minh Thiên 06-6-2022 Lớp 2+3t A1 Hmông Sùng A Sanh Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

66 Hà Ngọc Nam 16-10-2022 Lớp 2+3t A1 Thái Hà Thị Tư Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

67 Lý Anh Quân 12-01-2022 Lớp 2+3t A1 Hmông Lý A Hòa Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

68 Lý Thị Thùy Loan 27-01-2022 Lớp 2+3t A1 Hmông Lý Seo Chú Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

69 Bàn Duy Khánh 02-3-2022 Lớp 2+3t A1 Dao Phùng Khị Khé Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

70 Lý Tuấn Kiệt 21-02-2022 Lớp 2+3t A1 Dao Đặng Thị Ngoan Tân Lập Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

71 Lê Minh Hiếu 16-10-2022 Lớp 2+3t A1 Kinh Vàng Thị Sáu Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

72 Đặng Thị Thanh Thùy 14-10-2022 Lớp 2+3t A1 Dao Đặng Thu Uyên Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

73 Triệu Tâm Như 12-01-2022 Lớp 2+3t A1 Dao Triệu Thị Vui Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

74 Triệu Thị Thùy Linh 27-01-2022 Lớp 2+3t A1 Dao Triệu Văn Vui Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

75 Chương Thế Vinh 02-3-2022 Lớp 2+3t A1 Dao Chương Văn Bình Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

76 Đặng Đăng Quân 02-01-2022 Lớp 2+3t A3 Dao Đặng Quý Phú Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

77 Ma Thị Phương Thảo 12-02-2022 Lớp 2+3t A3 Hmông Ma Seo Lao Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

78 Hoàng Ngọc Ánh 12-3-2022 Lớp 2+3t A3 Dao Hoàng Văn Nhị Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

79 Triệu Văn Tuấn 18-3-2022 Lớp 2+3t A3 Dao Triệu Thị Pham Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

80 Vàng Thị Thu Hà 17-4-2022 Lớp 2+3t A3 H Mông Vàng Seo Dình Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

81 Ma Phương Nhi 03-7-2022 Lớp 2+3t A3 H Mông Ma Seo Hồng Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

82 Ma Thị Minh Anh 17-8-2022 Lớp 2+3t A3 H Mông Hảng Thị Dí Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng
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83 Hoàng Như Ngọc 17-10-2022 Lớp 2+3t A3 Dao Hoàng Văn Chản Thùng 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

84 Triệu Hữu Minh 21-4-2022 Lớp 2+3t A3 Dao Triệu Thị Náy Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

85 Thào Thị Vân 16-11-2022 Lớp 2+3t A3 H Mông Thào Seo Chính Tăng Pậu Chiềng Ken 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

86 Bàn Duy Đức 06-02-2022 Lớp 2+3t A3 Dao Phùng Thị Sính Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

87 Ngô Tuấn Kiệt 13-01-2022 MGG 3+4 tuổi Kinh Ngô Đại Vương Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

88 Phạm Minh Trang 14-8-2022 MGG 3+4 tuổi Kinh Vũ Thị Minh Thùy Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

89 Vũ Hoàng An 10-3-2022 MGG 3+4 tuổi Kinh Triệu Thị Mùi Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

90 La Phương Tuệ Nhi 29-9-2022 MGG 3+4 tuổi Tày Vi Thị Phương Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

91 Nguyễn Gia Huy 01-10-2022 MGG 3+4 tuổi Kinh Nguyễn Duy Khánh Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

92 Lý Văn Công 25-3-2022 MGG 3+4 tuổi Dao Lý Văn Tám Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

93 Hoàng Vũ An Nhiên 22-5-2022 MGG 3+4 tuổi Kinh Hoàng Văn Hải Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

94 Lý Minh Khang 06-8-2022 MGG 3+4 tuổi Dao Lý Văn Sơn Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

95 Triệu Hữu Đức 14-5-2022 MGG 3+4 tuổi Dao Triệu Thị Ghến Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

96 Lý Trung Kiên 26-8-2022 MGG 3+4 tuổi Hmông Lý Seo Sùng Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

97 Lý Ngọc Ánh 14-6-2022 MGG 3+4 tuổi Dao Lý Thị Quỳnh Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

98 Nguyễn Thanh Lâm 06-10-2022 MGG 3+4 tuổi Kinh Trần Thị Phương Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

99 Lý Minh Thắng 12-10-2022 MGG 3+4 tuổi Dao Lý Văn Phí Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

100 Hoàng Ánh Hồng 17-10-2022 MGG 3+4 tuổi Dao Hoàng Văn Chau Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

101 Trương Khả Hân 29-11-2022 MGG 3+4 tuổi Dao Trương Văn Diêu Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

102 Mai Xuân Thành 05-7-2021 MGG 3+4 tuổi Kinh Mai Văn Tư Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

103 Trương Thị Bảo Trâm 13-9-2021 MGG 3+4 tuổi Dao Trướng Thị Hằng Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

104 Lý Thị Bảo Ngọc 16-9-2021 MGG 3+4 tuổi Dao Lý Đức Khải Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

105 Nguyễn Tú Linh 20-12-2021 MGG 3+4 tuổi Dao Nguyễn Đình Tâm Tân Trúc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

106 Lý Seo Trường 13-10-2021 MGG 3+4 tuổi H.Mông Vàng Thị Máy Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

107 Sùng Minh Huy 30-12-2021 MGG 3+4 tuổi H.Mông Hầu Thị Xúa Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

108 Chương Văn Dũng 08-11-2021 MGG 3+4 tuổi Dao Bàn Thị Khiên Ngầm Thỉn Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

109 Lý Thành Thịnh 17-11-2021 MGG 3+4 tuổi Dao Lý Thị Náy Thùng 1 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

110 Bàn Văn Anh 09-02-2022 MGG 2+3+4+5 tuổi Dao Bàn Văn Cường Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

111 Đỗ Minh Tú 11-6-2022 MGG 2+3+4+5 tuổi Kinh Nguyễn Thúy Vân Tân An 2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

112 Hoàng Anh Thư 02-6-2022 MGG 2+3+4+5 tuổi Tày Bàn Thị Khuê Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

Trang - 103



113 Bàn Ngọc Hương 19-9-2021 MGG 2+3+4+5 tuổi Dao Triệu Thị Chúy Ù Soc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

114 Đỗ Phạm Thu Hà 17-11-2021 MGG 2+3+4+5 tuổi Kinh Đỗ Văn Linh Ù Soc Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

115 Bàn Minh Hải 17-11-2021 MGG 2+3+4+5 tuổi Dao Lý Thị Sắn Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

116 Trương Thị Thanh Huyền 03-10-2021 MGG 2+3+4+5 tuổi Dao Bàn Thị Lan Bản Mai Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

117 Bàn Hương Giang 15-11-2021 MGG 2+3+4+5 tuổi Dao Bàn Thị Phương Lỵ 1+2 Bảo Hà 1 1 720 2 720
MN Tân
Thượng

785 770 15 565.800 2 565.200 600Tổng
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Trẻ chưa đc hưởng cpht bên NĐ 238
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Trẻ chưa đc hưởng cpht theo ND 238
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Tiền ăn
Tiền hỗ trợ
chi phí học

tập

Hỗ trợ kinh phí
để mua giấy,
truyện tranh,
sáp mầu, bút

chì, đồ chơi và
các đồ dùng,

học liệu học tập
khác

Hỗ trợ tiền
điện 

Hỗ trợ tiền
nước

Hỗ trợ trông
trưa  

Hỗ trợ giáo
viên mới

tuyển dụng
năm học

2025-2026
thực hiện
nhiệm vụ

PCGD  cho
trẻ 3-5 tuổi

Hỗ trợ
CBQL,

GV,NV thực
hiện nhiệm
vụ PCGD
cho trẻ 3-5

tuổi

A B 1 7=1*2*360 8 2*150 10 11 12 13 14 15

1 Trường MN Cam Cọn 101   72.720     300     73.020   

2 Trường MN Kim Sơn 223   160.560     160.560   

3 Trường MN Hoa Sen 169   121.680     121.680   

4 Trường MN Hoa Lan 129   92.880     300     93.180   

5 Trường MN Tân An 46   33.120     33.120   

6 Trường MN Tân Thượng 117   84.240     84.240   

785 565.200 600 0 0 0 0 565.800Tổng

UBND XÃ BẢO HÀ

Tháng 11-12 năm 2025

Kinh phí

Phụ lục 4 - MN 3-5T

 

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ  THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 277/2025/NĐ-CP 

STT

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày          /03/2026 của UBND xã Bảo Hà)

Tổng cộngTên trường
Số trẻ

mẫu giáo 3-5
tuổi ăn bán trú

1 trẻ hưởng cpht

1 trẻ hưởng cpht





















































1 trẻ hưởng cpht

1 trẻ hưởng cpht
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